
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 
Số:   2903  /QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
              Bình Thuận, ngày 28  tháng 10 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại huyện Hàm Thuận Bắc 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch�́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 

về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao 

kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị 

quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc tại Tờ trình số 

306/TTr-UBND, Tờ trình số 309/TTr-UBND và Tờ trình số 310/TTr-UBND ngày 
22 tháng 10 năm 2021. 

 QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 

động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Hàm Thuận Bắc, cụ 

thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 134 người (gồm: Xã Hàm Chính: 53 người, 

xã Hàm Đức: 35 người, xã Hàm Liêm: 46 người); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 201.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm lẻ một triệu đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�́nh, 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc và 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



                            

Thường trú Tạm trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1       79.500.000 

1 Hồ Thị Thu 1969 260580522
Thôn Ninh Thuận 

-xã Hàm Chính

Bán trái cây chợ Phú 

Thủy
Chợ Phú Thủy, TP Phan Thiết 1.500.000       X

2 Đặng Thị Hồng 1965
Thôn Ninh Thuận 

-xã Hàm Chính

Bán trái cây chợ Phú 

Thủy
Chợ Phú Thủy, TP Phan Thiết 1.500.000       X

3 Trần Văn Tiến 1991 261086673
Thôn Ninh Thuận 

-xã Hàm Chính
Thợ hồ

Số 56, đường Đào Tấn, phường 

Xuân An, TP Phan Thiết
1.500.000       X

4 Huỳnh Thị Thế Vương 1992 060192014700
Thôn Ninh Thuận 

-xã Hàm Chính
Phụ hồ

Số 56, đường Đào Tấn, phường 

Xuân An, TP Phan Thiết
1.500.000       X

5 Trần Thị Trúc Hà 1996 261375391
Thôn Ninh Thuận 

-xã Hàm Chính
Bão Mẫu

Trường Mầm non Tom &Jerry 

H32-H34 đường Nguyễn Duy 

Trinh, phường Xuân An, TP Phan 

Thiết

1.500.000       X

6 Mai Thị Thu Chẩn 1988 261085567
Thôn Bình An -

xã Hàm Chính
Phụ hồ

Công trình Nhà hát và Triển lãm 

Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Bình 

Thuận

1.500.000       X

7 Nguyễn Quốc Sĩ 1983 260997344
Thôn Bình An -

xã Hàm Chính
Thợ sơn

Hẻm 161, đường Tôn Đức Thắng, 

TP Phan Thiết
1.500.000       X

Số tiền

 hỗ trợ (đồng)

Hình thức chi trả

Ghi 

chú

Nam Nữ Tài khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

Xã Hàm Chính

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

( Kèm theo Quyết định số    2903   /QĐ-UBND ngày  28 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Số

TT
Họ và tên

Năm sinh

Số CMND/Thẻ căn 

cước công dân

Nơi ở hiện tại
Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm

Nơi làm việc

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI HUYỆN HÀM THUẬN BẮC



8 Dương Thị Quyết 1976 261680139
Thôn Bình An -

xã Hàm Chính

Buôn bán hàng rong 

(Bán thịt theo)

Số nhà 28, đường Lê Văn Phấn, 

phường Phú Thủy, TP Phan Thiết
1.500.000       X

9 Đặng Đình Hùng 1996 261347174
Thôn Bình An -

xã Hàm Chính
Thợ hồ

Nhà số 67 đường Nguyễn Huệ, 

đường Nguyễn Huệ, phường Đức 

Nghĩa, TP Phan Thiết

1.500.000       X

10 Nguyễn Văn Quang 1983 060083008519
Thôn Bình An -

xã Hàm Chính
Thợ hồ

Nhà số 161, khu phố 4, phường 

Đức Thắng TP Phan Thiết
1.500.000       X

11 Ung Văn Thảo 1980 260904931
Thôn Bình An -

xã Hàm Chính
Thợ hồ

Nhà số 161, khu phố 4, phường 

Đức Thắng TP Phan Thiết
1.500.000       X

12 Nguyễn Văn Sơn 1970 260580567
Thôn Bình An -

xã Hàm Chính
Thợ hồ

Nhà số 161, khu phố 4, phường 

Đức Thắng TP Phan Thiết
1.500.000       X

13 Võ Thị Thanh Trúc 1980 261016093
Thôn Bình Lâm -

xã Hàm Chính
Phụ hồ

Trường Phú Thủy 2, TP Phan 

Thiết
1.500.000       X

14 Hà Hồng Loan 1980 060180011192
Thôn Bình Lâm -

xã Hàm Chính
Bán vé số lưu động Thôn Bình Lâm -xã Hàm Chính 1.500.000       X

15 Đặng Thị Minh Cảnh 1982 260905399
Thôn Bình Lâm -

xã Hàm Chính
Phụ hồ

Căn tin bệnh viện tỉnh Bình 

Thuận
1.500.000       X

16 Trần Ngọc Lâm 1979 261539245
Thôn Bình Lâm -

xã Hàm Chính
Thợ hồ

Căn tin bệnh viện tỉnh Bình 

Thuận
1.500.000       X

17 Dương Hoài Bảo 1997 261375502
Thôn Bình Lâm -

xã Hàm Chính
Thợ hồ

Số 161, KP 4, Phường Đức 

Thắng, TP Phan Thiết
1.500.000       X

18 Dương Toàn Chính 1993 261286449
Thôn Bình Lâm -

xã Hàm Chính
Thợ hồ

Số 161, KP 4, Phường Đức 

Thắng, TP Phan Thiết
1.500.000       X

19 Nguyễn Thị Tự 1949 260110034
Thôn Hội Nhơn -

xã Hàm Chính
Bán vé số lưu động

Trên địa bàn huyện Hàm Thuận 

Bắc
1.500.000       X

20 Huỳnh Thị Hiền 1979 260904795
Thôn Hội Nhơn -

xã Hàm Chính
Bán vé số lưu động

Trên địa bàn huyện Hàm Thuận 

Bắc
1.500.000       X



21 Đặng Minh Trí 2000
Thôn 6 -xã Hàm 

Chính
Thợ hồ

Số 56, đường Đào Tấn, phường 

Xuân An, TP Phan Thiết
1.500.000       X

22 Đặng Minh Dũng 1976 060076004350
Thôn 6 -xã Hàm 

Chính
Thợ hồ

Số 56, đường Đào Tấn, phường 

Xuân An, TP Phan Thiết
1.500.000       X

23 Đặng Minh Ý 2002 261614035
Thôn 6 -xã Hàm 

Chính
Thợ hồ

Số 56, đường Đào Tấn, phường 

Xuân An, TP Phan Thiết
1.500.000       X

24 Lê Trúc Linh 1980 260905409
Thôn 6 -xã Hàm 

Chính
Thợ hồ

Trường Tiểu học Lạc Đạo 3, khu 

phố 3, đường Paster phường Lạc 

Đạo, TP Phan Thiết

1.500.000       X

25 Lưu Văn Thoát 1984 261019446
Thôn 6 -xã Hàm 

Chính
Thợ hồ

Số nhà 04, đường Lý Đạo Hành, 

Khu phố 12, phường Phú Thủy, 

TP Phan Thiết

1.500.000       X

26 Nguyễn Văn Bình 1990 060090011872
Thôn 6 -xã Hàm 

Chính
Thợ hồ

Công trình nhà ở R28 khu dân cư 

Đất phường Xuân An, TP Phan 

Thiết

1.500.000       X

27 Ngô Thị Thúy Hằng

1983

260906846
Thôn 6 -xã Hàm 

Chính
Phụ hồ

Số 34 đường Lương Đình Của, 

phường Phú Trinh, TP Phan 

Thiết

1.500.000       X

28 Nguyễn Ngọc Quốc 1984 261020046
Thôn 6 -xã Hàm 

Chính
Thợ hồ

Số 34 đường Lương Đình Của, 

phường Phú Trinh, TP Phan 

Thiết

1.500.000       X

29 Nguyễn Ngọc Dân 1965 260476062
Thôn 6 -xã Hàm 

Chính
Phụ hồ

Làm công trình nhà ở bà Đặng 

Thị Hồng Thảo đường Nguyễn 

Văn Trổi, khu phố 3, phường 

Đức Thắng, TP Phan Thiết

1.500.000       X

30 Lê Thị Kim Mai 1975 260785751
Thôn 6 -xã Hàm 

Chính
Phụ hồ

Tòa nhà số 01A, Đường Trần 

Thánh Tông, phường Đức Thắng, 

TP Phan Thiết

1.500.000       X

31 Đỗ Xuân Phương 1983 261017293
Thôn 6 -xã Hàm 

Chính
Thợ hồ

Công trình Summer land đường 

số DT 706B, phường Phú Tài, TP 

Phan Thiết

1.500.000       X

32 Lê Thị Ngọc Cam 1990 261192706
Thôn 6 -xã Hàm 

Chính
Phụ hồ

Số 34 đường Lương Đình Của, 

phường Phú Trinh, TP Phan 

Thiết

1.500.000       X



33 Ngô Văn Mão 1981 060081005154
Thôn 6 -xã Hàm 

Chính
Phụ hồ

Số 34 đường Lương Đình Của, 

phường Phú Trinh, TP Phan 

Thiết

1.500.000       X

34 Trần Thị Kim Trang

1988

261082781
Thôn 6 -xã Hàm 

Chính
Giáo viên Mầm non

Nhóm trẻ Mầm non Bình Minh 

thôn Thắng Hiệp, xã Hàm Thắng, 

huyện Hàm Thuận Bắc

1.500.000       X

35 Lê Thị Kim Ánh 1996 261370678
Thôn 6 -xã Hàm 

Chính
SPa

Tại thôn 6, xã Hàm Chính, huyện 

Hàm Thuận Bắc
1.500.000       X

36 Phan Văn Hiếu 1965 060065008586
Thôn An Phú -xã 

Hàm Chính
Thợ hồ

C2, đường R2, Bắc Xuân An, 

Phường Xuân An, TP Phan Thiết
1.500.000       X

37 Phan Văn Hoan 1990 06009008428
Thôn An Phú -xã 

Hàm Chính
Thợ hồ

C2, đường R2, Bắc Xuân An, 

Phường Xuân An, TP Phan Thiết
1.500.000       X

38 Nguyễn Phú Quốc 1962 260627841
Thôn An Phú -xã 

Hàm Chính
Phụ hồ

Số 29, đường Võ Văn Kiệt, 

phường Phú Thủy, Tp Phan Thiết
1.500.000       X

39 Lê Văn Phụng 1986 087086001066
Thôn An Phú -xã 

Hàm Chính
Phụ hồ

Số 24 Võ Liêm Sơn, Phường Phú 

Thủy, TP Phan Thiết
1.500.000       X

40 Nguyễn Tấn Tiến 1985 261020473
Thôn An Phú -xã 

Hàm Chính
Phụ hồ

Trường Tiểu học Tiến Thành 1, 

TP Phan Thiết
1.500.000       X

41 Đỗ Thị Mười

1966

060166005452
Thôn An Phú -xã 

Hàm Chính
Bán vé số lưu động

Trên địa bàn huyện Hàm Thuận 

Bắc
1.500.000       X

42 Trần Minh Thái 1978 261646673
Thôn An Phú -xã 

Hàm Chính
Thợ hồ

Trường Tiểu học Tiến Thành 1, 

TP Phan Thiết
1.500.000       X

43 Nguyễn Thị Sen 1991 060191015669
Thôn An Phú -xã 

Hàm Chính
Phụ hồ

Trường Tiểu học Tiến Thành 1, 

TP Phan Thiết
1.500.000       X

44 Nguyễn Thị Ngà 1984 261019448
Thôn An Phú -xã 

Hàm Chính
Phụ hồ

Trường Tiểu học Tiến Thành 1, 

TP Phan Thiết
1.500.000       X



45 Phạm Đức Dũng 1964 261075485
Thôn An Phú -xã 

Hàm Chính
Thợ hồ

Trường Tiểu học Tiến Thành 1, 

TP Phan Thiết
1.500.000       X

46 Nguyễn Thị Thiết 1964 260476018
Thôn An Phú -xã 

Hàm Chính
Phụ hồ

Trường Tiểu học Phú Thủy 2, 

Đường Tôn Đức Thắng, Phường 

Phú Thủy, TP Phan Thiết

1.500.000       X

47 Trần Thị Lợi 1953 261578616
Thôn Trũng Liêm 

-xã Hàm Chính
Bán vé số lưu động Tp Phan Thiết 1.500.000       X

48 Võ Thị Ánh Tuyết 1999 261610343
Thôn An Phú -xã 

Hàm Chính
Bão mẫu

 Mầm non An Nhiên, xã Hàm 

Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc
1.500.000       X

49 Nguyễn Thị Bích Hòa 1995 060195003016
Thôn Bình An  -

xã Hàm Chính
Bão mẫu

Nhóm trẻ Mầm non Bình Minh 

thôn Thắng Hiệp, xã Hàm Thắng, 

huyện Hàm Thuận Bắc

1.500.000       X

50 Trần Thị Bảy 1950 260110929
Thôn Bình An-xã 

Hàm Chính

Bán dụng cụ

 học sinh

Chợ Bình An, xã Hàm Chính, 

huyện Hàm Thuận Bắc
1.500.000       X

51 Trần Minh Dương 1983 261299653
Thôn An Phú -xã 

Hàm Chính
Thợ hồ

Trường Tiểu học Tiến Thành 1, 

TP Phan Thiết
1.500.000       X

52 Nguyễn Thị Kim Thoa 1997 261481206
Thôn Trũng Liêm-

xã Hàm Chính

Giáo viên 

Mầm Non

Mầm non tư thục Nguyên Khang, 

xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận 

Bắc

1.500.000       X

53 Phạm Thị Thảo Nguyên 1998 261483914
Thôn Trũng Liêm-

xã Hàm Chính
Giáo viên Mầm Non

Mầm non tư thục Chery xã Hàm 

Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc
1.500.000       X

2 52.500.000     

54 Huỳnh Ngọc Thời 24/6/1978 060078005051
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà bà Lê Thị Thu Hương, 

khu dân cư Phố Biển, TP. Phan 

Thiết

1.500.000 x

55 Trần Thị Phi Vũ 30/6/1978 060178008244
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Phụ hồ

Làm nhà bà Lê Thị Thu Hương, 

khu dân cư Phố Biển, TP. Phan 

Thiết

1.500.000 x

56 Võ Thành Nghĩa 25/9/1980 60080001915
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Nguyễn văn Vương, 

số 10, đường Nguyễn Hội, 

phường Phú Trinh, TP.Phan 

Thiết

1.500.000 x

Xã Hàm Đức



57 Phan Thị Ngọc Hoa 03/09/1980 60180002931
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Phụ hồ

Làm công trình Trường tiểu học 

Phú Trinh 3, số 129-Lê Hồng 

Phong, phường Phú Trinh, 

TP.Phan Thiết

1.500.000 x

58 Trần Hữu Ngọc 01/01/1975 060075002347
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm công trình Trường tiểu học 

Phú Trinh 3, số 129-Lê Hồng 

Phong, phường Phú Trinh, 

TP.Phan Thiết

1.500.000 x

59 Trần Hữu Hải 01/01/1977 060077002362
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm công trình Trường tiểu học 

Phú Trinh 3, số 129-Lê Hồng 

Phong, phường Phú Trinh, 

TP.Phan Thiết

1.500.000 x

60 Hắc Minh Vương 01/10/1993 261371358
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Nguyễn Thanh 

Liêm, đường Trần Lê, thôn Tiến 

Đức, xã Tiến Thành, TP. Phan 

Thiết

1.500.000 x

61 Hắc Minh Vui 07/7/1990 060090000376
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Nguyễn Thanh 

Liêm, đường Trần Lê, thôn Tiến 

Đức, xã Tiến Thành, TP. Phan 

Thiết

1.500.000 x

62 Lê Văn Thành 10/4/1979 060079002776
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Lê Kiến Công, số 

138 Trần Phú, phường Phú Trinh, 

TP. Phan Thiết

1.500.000 x

63 Võ Ngọc Nam 30/3/1977 260824891
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Nguyễn Kim Thơ, 

số 230, khu phố 3, phường Bình 

Hưng, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

64 Nguyễn Văn Lớn 01/01/1971 060071002016
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Lê Hoài Ân, khu 

phố 7, đường Nguyễn Trãi, 

TP.Phan Thiết

1.500.000 x

65 Võ Ngọc Quang 02/02/1979 260824945
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Nguyễn Kim Thơ, 

số 230, khu phố 3, phường Bình 

Hưng, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

66 Nguyễn Thị Trúc Hoàng 29/12/1990 060190003459
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Phụ hồ

Làm nhà bà Nguyễn Thị Hoa 

Trâm, đường Lâm Đình Trúc, 

phường Phú Trinh, TP. Phan 

Thiết

1.500.000 x

67 Nguyễn Văn Tâm 01/01/1974 260677370
Thôn 2, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Phạm Ngọc Nam, 

B3-41, khu B, phố biển Rạng 

Đông, phường Phú Thuỷ, 

TP.Phan Thiết

1.500.000 x



68 Phạm Văn Lâm 01/01/1970 260576755
Thôn 2, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Phạm Ngọc Nam, 

B3-41, khu B, phố biển Rạng 

Đông, phường Phú Thuỷ, 

TP.Phan Thiết

1.500.000 x

69 Phạm Tấn Tường 15/9/1999 261483534
Thôn 2, xã Hàm 

Đức
Phụ hồ

Làm nhà ông Phạm Ngọc Nam, 

B3-41, khu B, phố biển Rạng 

Đông, phường Phú Thuỷ, 

TP.Phan Thiết

1.500.000 x

70 Lê Thị Tuyết Vân 05/02/1990 261156078
Thôn 6, xã Hàm 

Đức
Phụ hồ

Làm nhà Cty thết kế xây dựng 02 

House, số 145B Hải Thượng 

Lãng Ông, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

71 Lê Văn Nghiệp 10/11/1987 060087002522
Thôn 6, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Nguyễn Bình Phúc, 

số 5, Lê Duẫn, TP.Phan Thiết
1.500.000 x

72 Huỳnh Ngọc Thông 26/12/1998 261485741
Thôn 6, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà cho bà Thảo, số nhà 

A23, khu dân cư Xuân An, 

TP.Phan Thiết

1.500.000 x

73 Phùng Thị Cẩm Hằng 10/3/1981 060181002091
Thôn 6, xã Hàm 

Đức
Phụ hồ

Làm nhà cho bà Thảo, số nhà 

A23, khu dân cư Xuân An, 

TP.Phan Thiết

1.500.000 x

74 Huỳnh Văn Cường 07/7/1979 260827104
Thôn 6, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà cho bà Thảo, số nhà 

A23, khu dân cư Xuân An, 

TP.Phan Thiết

1.500.000 x

75 Trương Thế Vinh 25/4/1981 060081011354
Thôn 6, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Khu du lịch Hoàn Triều, phường 

Hàm Tiến, TP.Phan Thiết
1.500.000 x

76 Võ Quốc Đạt 09/4/1991 261156156
Thôn 6, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Số nhà 98-96 Phạm Nghi Thông, 

phường Phú Tài,TP.Phan Thiết
1.500.000 x

77 Huỳnh Hữu Tuấn 28/02/1985 060085002266
Thôn 6, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà Cty thết kế xây dựng 02 

House, số 145B Hải Thượng 

Lãng Ông, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

78 Huỳnh Thanh Tú 03/3/1987 060087001894
Thôn 6, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà Cty thết kế xây dựng 02 

House, số 145B Hải Thượng 

Lãng Ông, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

79 Võ Quốc Cường 24/5/1997 060097013559
Thôn 6, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Số nhà 98-96 Phạm Nghi Thông, 

phường Phú Tài,TP.Phan Thiết
1.500.000 x



80 Võ Chí Thành 30/4/1979 060079002995
Thôn 6, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Số nhà 98-96 Phạm Nghi Thông, 

phường Phú Tài,TP.Phan Thiết
1.500.000 x

81 Nguyễn Ngọc Sướng 08/10/1987 060087001889
Thôn 6, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Nguyễn Ngọc 

Phương, khu phố 7, phường Lạc 

Đạo, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

82 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 26/11/1989 261088246
Thôn 6, xã Hàm 

Đức
Phụ hồ

Làm nhà cho ông Sinh- bà Diệp, 

số 137 Tuyên Quang, phường 

Phú Thuỷ, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

83 Lê Khắc Tuấn 19/02/1986 261018312
Thôn 6, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà cho ông Sinh- bà Diệp, 

số 137 Tuyên Quang, phường 

Phú Thuỷ, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

84 Võ Thị Mười 1974 260698908
Thôn 6, xã Hàm 

Đức
Phụ hồ

Làm nhà ông Mười, số 312, 

đưỡng Nguyễn Huệ, phường Đức 

Nghĩa, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

85 Võ Văn Đẩu 16/10/1997 060097001623
Thôn 6, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Mười, số 312, 

đưỡng Nguyễn Huệ, phường Đức 

Nghĩa, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

86 Lê Thị Kim Hằng 16/4/1988 060188003289
Thôn 6, xã Hàm 

Đức
Phụ hồ

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình 

Thuận
1.500.000 x

87 Nguyễn Phi Châu 19/10/1978 060078002691
Thôn 6, xã Hàm 

Đức
Thợ điện nước

Trường tiểu học Hàm Tiến, 

TP.Phan Thiết
1.500.000 x

88 Nguyễn Nguyên Quốc Việt 01/01/1978 060078001776
Thôn 5, xã Hàm 

Đức

Hớt tóc máy lạnh 

Bảo Vinh

Thôn 5

 xã Hàm Đức
1.500.000 x

3 69.000.000     

89 Nguyễn Văn Công 1987 60087000992
Thôn 1, Hàm 

Liêm
Bán cà phê,  bida Thôn 1, Hàm Liêm 1.500.000 x

90 Nguyễn Thị Thu Hồng 1966 093166008260
Thuận Thành, 

Hàm Liêm
Bán trứng Chợ Phan Thiết 1.500.000 x

Xã Hàm Liêm



91 Dương Diễm My 1998 261484629
Thuận Thành, 

Hàm Liêm

Bán bánh cuốn, đồ 

ăn vặt

Khu vực công viên hòa bình, Phú 

Thủy, Phan Thiết
1.500.000

STK: 

1013785631

NH: 

Vietcombank

92 Nguyễn Duy Thành 1977 260785131
Thuận Điền, Hàm 

Liêm
Thợ hồ

321/22, Trần Quý cáp, Tiến Lợi, 

Phan Thiết
1.500.000 x

93 Lương Văn Hoàng 1968 260577810
Thuận Điền, Hàm 

Liêm
Thợ hồ

Khu Phố 2, Phường Xuân An, 

Thành Phố Phan Thiết
1.500.000 x

94 Nguyễn Thị Hiếu 1987 261071375
Thuận Điền, Hàm 

Liêm
Bán cơm bình dân

Số 308 Nguyễn Hội, Khu phố 3, 

Xuận An, Phan Thiết
1.500.000 x

95 Lương Thị Hiếu 1990 261155583
Thuận Điền, Hàm 

Liêm
Bán thịt heo Chợ Thanh Hải, Phan Thiết 1.500.000 x

96 Hồ Tấn Thôi 1980 60080004346
Thuận Điền, Hàm 

Liêm
Thợ hồ

Nhà Ông Trần Hữu Phúc, Khu 

phố 11, phường Phú Trinh, Phan 

Thiết

1.500.000 x

97 Hồ Tấn Thời 1972 260701057
Thuận Điền, Hàm 

Liêm
Thợ hồ

Nhà Ông Trần Hữu Phúc, Khu 

phố 11, phường Phú Trinh, Phan 

Thiết

1.500.000 x

98 Hồ Tấn Trung 1985 60085009162
Thuận Điền, Hàm 

Liêm
Thợ hồ

Nhà Ông Trần Hữu Phúc, Khu 

phố 11, phường Phú Trinh, Phan 

Thiết

1.500.000 x

99 Phạm Thị Tảo 1979 60179008365
Thuận Điền, Hàm 

Liêm
Thợ hồ

Nhà Ông Trần Hữu Phúc, Khu 

phố 11, phường Phú Trinh, Phan 

Thiết

1.500.000 x

100 Trần Ngọc Đài 1981 260904731
Thuận Điền, Hàm 

Liêm
Thợ hồ

Nhà Ông Nguyễn Đức Quang, 

phường Phú Thủy, Phan Thiết
1.500.000 x

101 Trần Thị Hoa 1981
Thôn 1, Hàm 

Liêm
Phụ hồ

Nhà ông Huỳnh Quốc Bảo, Phú 

Trinh, Phan Thiết
1.500.000 x

102 Nguyễn Viết Trường Nam 1999 261484663
Thôn 3-Xã Hàm 

Liêm
Thợ hồ

Số 96 Đường Lê Quang Đạo

phường Phú Tài, Phan Thiết
1.500.000 x

103 Hồ Như Duy 1984 261527689
Thôn 3-Xã Hàm 

Liêm
Phụ hồ

Công trình thư viện, Trần Hưng 

Đạo, Phan Thiết
1.500.000 x



104 Lê Thị Minh Tâm 1980 60180010472
Thôn 3-Xã Hàm 

Liêm
Phụ hồ

Công trình thư viện, Trần Hưng 

Đạo, Phan Thiết
1.500.000 x

105 Trần Văn Lâm 1975 60075007974
Thôn 3-Xã Hàm 

Liêm
Thợ hồ

Công trình thư viện, Trần Hưng 

Đạo, Phan Thiết
1.500.000 x

106 Trần Ngọc Tâm 1991 251274026
Thôn 3-Xã Hàm 

Liêm
Thợ hồ

Công ty TNHHTM-XD Bảo 

Thịnh, Đức Nghĩa, Phan Thiết
1.500.000 x

107 Nguyễn Anh Tuấn 1985 261021555
Thôn 3-Xã Hàm 

Liêm
Thợ hồ

Trường THCS Trần Phú, Đức 

Nghĩa, Phan Thiết
1.500.000 x

108 Trần Thị Phượng 1970 269577734
Thôn 3-Xã Hàm 

Liêm
Phụ hồ

Công trình thư viện, Trần Hưng 

Đạo, Phan Thiết
1.500.000 x

109 Trần Ngọc Linh 1989 60089011097
Thôn 3-Xã Hàm 

Liêm
Thợ hồ

Trường Tiểu học Tiến Thành, 

Phan Thiết
1.500.000 x

110 Văn Công Huy 1990 2611234782
Thôn 3-Xã Hàm 

Liêm
Phụ hồ

Trương tiểu học Phú Thủy, Phan 

Thiết
1.500.000 x

111 Trần Quốc Chính 1997 261481436
Thôn 3-Xã Hàm 

Liêm
Thợ hồ

Nhà ông Nghĩa -Phong Nẫm, 

Phan Thiết
1.500.000 x

112 Nguyễn Quốc Xuân 1985 261019722
Thôn 3-Xã Hàm 

Liêm
Thợ hồ

Nhà Ông Nghĩa, Đường Ngô Đức 

Tốn, phong Nẫm, Phan Thiết
1.500.000 x

113 Trần Ngọc Thi 1988 261082481
Thôn 3-Xã Hàm 

Liêm
Thợ hồ

Nhà Ông Quang. Số nhà 23, hẻm 

Đặng Tất, Phú Thủy , Phan Thiết
1.500.000 x

114 Phạm Thanh Xuân 1978 261626107
Thôn 3-Xã Hàm 

Liêm
Thợ hồ

Số 96 Đường Lê Quang Đạo

phường Phú Tài, Phan Thiết
1.500.000 x

115 Phan Văn Son 1977 260826146
Thôn 3-Xã Hàm 

Liêm
Thợ hồ

Nhà ông Hạnh- khu Văn Thánh, 

Phú Tài, Phan Thiết
1.500.000 x

116 Hà Thị Kiều Châu 1977 261305181
Thôn 3-Xã Hàm 

Liêm
Phụ hồ

Số 96 Đường Lê Quang Đạo

phường Phú Tài, Phan Thiết
1.500.000 x

117 Nguyễn Viết Trường Phương 1997 261481521
Thôn 3-Xã Hàm 

Liêm
Thợ hồ

Số 96 Đường Lê Quang Đạo

phường Phú Tài, Phan Thiết
1.500.000 x



118 Văn Công Danh Sáng 1987 261019760
Thôn 3-Xã Hàm 

Liêm
Phụ hồ

Số 96 Đường Lê Quang Đạo

phường Phú Tài, Phan Thiết
1.500.000 x

119 Phan Văn Bé 1979 60079002843
Thôn 3-Xã Hàm 

Liêm
Thợ hồ

Xây nhà bà Thuận- Đường Hoàng 

Cầm, Phú Tài, Phan Thiết
1.500.000 x

120 Nguyễn Vũ Long 1982 60082005223
Thôn 3-Xã Hàm 

Liêm
Thợ Hồ

Xây nhà bà Thuận- Đường Hoàng 

Cầm, Phú Tài, Phan Thiết
1.500.000 x

121 Nguyễn Văn Hạnh 1975 60075009329
Thôn 3-Xã Hàm 

Liêm
Thợ hồ

Xây nhà bà Thuận- Đường Hoàng 

Cầm, Phú Tài, Phan Thiết
1.500.000 x

122 Huỳnh Tấn Thưởng 1992 60092007044
Thôn 3-Xã Hàm 

Liêm
Thợ hồ

Xây nhà bà Thủy, Khu phố 9, 

Phường Bình Hưng, Phan Thiết
1.500.000 x

123 Huỳnh Tấn Tài 1984 261019478
Thôn 3-Xã Hàm 

Liêm
Thợ hồ

Xây nhà bà Thủy, Khu phố 9, 

Phường Bình Hưng, Phan Thiết
1.500.000 x

124 Nguyễn Khắc Tuấn 1974 260696866
Thôn 3-Xã Hàm 

Liêm
Thợ hồ

Xây nhà bà Thủy, Khu phố 9, 

Phường Bình Hưng, Phan Thiết
1.500.000 x

125 Nguyễn Viết Bình 1972 261305180
Thôn 3-Xã Hàm 

Liêm
Thợ hồ

Số 96 Đường Lê Quang Đạo

phường Phú Tài, Phan Thiết
1.500.000 x

126 Đinh Văn Tây 1966 260465837
Thôn 3-Xã Hàm 

Liêm
Thợ hồ

Nhà Ông Nguyễn Đức Quang, 

Phú Thủy, Phan Thiết
1.500.000 x

127 Nguyễn Thanh Lâm 1994 60094005515
Thôn 3-Xã Hàm 

Liêm
Chay xe ôm 

Nhà xe Cao Đạt, Đức Thắng, 

Phan Thiết
1.500.000 x

128 Phan Kinh Đô 1995 261338304
Thuận Điền-Xã 

Hàm Liêm
Thợ hồ

Nhà Bà Dung, thôn Tiến Hiệp, xã 

Tiến Lợi, Thành Phố Phan thiết
1.500.000 x

129 Lý Thanh Tùng 1989 261082708
Thuận Điền-Xã 

Hàm Liêm
Thợ hồ

Khu du lịch Nova World, xã Tiến 

Thành, Phan Thiết
1.500.000 x

130 Phạm Ngọc Linh 1978 260904334
Thuận Điền-Xã 

Hàm Liêm
Thợ Hồ

Đường Lương Văn Năm, khu phố 

1, Phú Tài, Phan Thiết
1.500.000 x



131 Nguyễn Văn Công 1965 60065009935
Thuận Điền-Xã 

Hàm Liêm
Thợ Hồ

Trường tiểu học Phú Hài 1, Phan 

Thiết
1.500.000 x

132 Nguyễn Ngọc Thích 1991 60091011503
Thuận Điền-Xã 

Hàm Liêm
Thợ hồ

Nhà Ông Phạm Minh Hải, 

Phường Đức Long, Phan Thiết
1.500.000 x

133 Trần Văn Hiệp 1980 261115058
Thuận Thành, 

Hàm Liêm
Thợ hồ

Khu Resort Phong Lan, Tiến 

Thành Phan Thiết
1.500.000 x

134 Huỳnh Văn Tâm 1972 260701333
Thôn 5-Xã Hàm 

Liêm
Thợ hồ

Trương Văn Ly, Khu phố 7, 

Phường Đức Long, Phan Thiết
1.500.000 x

201.000.000

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 134 người ; Số tiền: 201.000.000 đồng; 

Bằng chữ: Hai trăm lẻ một triệu đồng.

Tổng cộng: 134




